
Tuần 35 (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)      Lớp 5A4      

Thứ/
ngày 

Buổi 
học 

Tiết 
theo
TKB 

Tiết 
thứ 
theo 

PPCT 

Môn 
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng 

Hai 
23/5 

Sáng 

1 137 Chào cờ   
2 69 Tiếng Anh FINAL TEST – TERM 2  
3 69 Tập đọc Ôn tập cuối học kì II (tiết 1) BGĐT 
4 171 Toán Luyện tập chung (trang 176, 177) BGĐT 

Chiều 

5 35 Đạo đức Thực hành cuối học kì II BGĐT 
6 35 Lịch sử Kiểm tra định kì cuối học kì II BGĐT 

7 171 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

Ba 
24/5 

Sáng 

1 69 Tập làm văn Ôn tập cuối học kì II (tiết 2) BGĐT 
2 172 Toán Luyện tập chung (trang 177, 178) BGĐT 

3 69 Thể dục Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Lăn 
bóng”  

4 69 Khoa học Ôn tập: Môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên BGĐT 

Chiều 

5 69 Tin học Đặt số vào vị trí đúng (Sudoku)  
6 35 Kể chuyện Ôn tập cuối học kì II (tiết 3) BGĐT 
7 35 Địa lí Kiểm tra định kì cuối học kì II BGĐT 

8 172 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

Tư 
25/5 

Sáng 

1 70 Tập đọc Ôn tập cuối học kì II (tiết 4) BGĐT 
2 173 Toán Luyện tập chung (178, 179) BGĐT 
3 35 Âm nhạc Biểu diễn các bài hát đã học  
4 69 LTVC Ôn tập cuối học kì II (tiết 5) BGĐT 

Chiều 

5 70 Khoa học Kiểm tra cuối năm BGĐT 

6 173 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

7 35 Mĩ thuật Trưng bày sản phẩm của học sinh 
trong năm học  

8 69 TATC Consolidation  

Năm 
26/5 

Sáng 

1 70 LTVC Ôn tập cuối học kì II (tiết 6) BGĐT 
2 174 Toán Luyện tập chung (trang 179, 180) BGĐT 
3 35 Chính tả Ôn tập cuối học kì II (tiết 7) BGĐT 

4 35 Kĩ thuật Lắp ghép mô hinh tự chọn (tiết 3) BGĐT 
Bộ lắp ghép 

Chiều 

5 70 Tin học Đặt số vào vị trí đúng (Sudoku)  
6 138 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

7 139 HĐNGCK GD đạo đức Bác Hồ - Bài 5: Lộc bất 
tận hưởng 

BGĐT 
Tài liệu 

8 174 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

Sáu 
27/5 Sáng 

1 70 Thể dục Tổng kết môn học  
2 70 Tập làm văn Ôn tập cuối học kì II (tiết 8) BGĐT 
3 175 Toán Kiểm tra BGĐT 
4 70 TATC Consolidation  



Chiều 

5 175 HDH  BGĐT 
Bảng phụ 

6 70 Tiếng Anh Consolidation  

7 140 Sinh hoạt 

Sinh hoạt lớp 
Chủ điểm: Liên hoan văn nghệ kỉ 
niệm sinh nhật Bác và ngày thành lập 
Đội TNTP Hồ Chí Minh 

Tài liệu 

Số lượt sử dụng đồ dùng 27 
 

Ngày 22 tháng 05 năm 2022 
Tổ trưởng 

 
 
 

Lê Thị Đoan Trang 
 


